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Model No.HR3530 ROTARY HAMMER 35MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

003 165227-0 Chốt kẹp dụng cụ 1

008 265914-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X25 4

009 216004-4 Bi hãm 7.9 1

010 324771-8 Giá đỡ dụng cụ 1

011 213569-7 Vòng đệm-o 45 1

012 213383-1 Vòng đệm -x 25 1

013 261137-0 Vòng đệm nylon 26 1

014 267350-8 Long đền đệm phẳng 26 1

015 324772-6 Chốt tác động 1

016 158240-5 Cụm nòng đục 1

017 213655-4 Vòng đệm-o 56 1

018 265914-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X25 4

019 256266-2 Ghim 6 4

020 331765-6 Xi lanh A 1

021 257287-7 Vòng canh  44 1

022 233958-0 Vòng canh búa 41 1

023 324773-4 Núm hơi 17 1

024 262131-5 Vòng nylon 18 1

025 324774-2 Long đền trược 18 1

026 268182-6 Ghim 3 4

027 331766-4 Xi lanh B 1 *

027-1 331806-8 Xi lanh B S 1

028 331767-2 Vòng canh  34 1

029 233935-2 Vòng canh búa 32 1

030 233959-8 Lò xo ném hình nón 35-40 1

031 267339-6 Long đền đệm phẳng 34 1

032 233945-9 Vòng canh búa 32 1 *

032-1 233935-2 Vòng canh búa 32 S 1

033 324775-0 Quả búa 1

034 213962-5 Vòng đệm-o 22 1

035 254236-5 Chìa khóa 3 2

036 227516-2 Nhông côn xoắn 39 1

037 256197-5 Ghim 7 1

038 213962-5 Vòng đệm-o 22 1

039 213379-2 Vòng đệm-o 21 1

040 419004-5 Quả piston 1

041 419878-4 Tay biên máy tỉa 1

042 266148-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X14 3 *

042-1 251590-8 Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X14 S 3

043 941052-1 Long đền đệm phẳng 4 3 *

044 419880-7 Nắp đậy nút chuyển 1

045 443127-7 Bộ lọc 1

046 419879-2 Nắp tay quay 1

047 213606-7 Vòng đệm-o 48 1 *

047-1 213608-3 Vòng đệm-o 47 < 1

048 158241-3 Vỏ ngoài tay quay hoàn chỉnh 1

049 227515-4 Nhông côn xoắn 9 1

050 254239-9 Chìa khóa 4 1



051 211138-8 Bạc đạn 6001LLU 1

052 267347-7 Long đền đệm phẳng 10 1

053 125399-3 Cụm giới hạn mô men xoắn 1

054 253139-0 Long đền đệm phẳng 8 1

055 210005-4 Bạc đạn 608DDW 1

056 324776-8 Trục tay quay 1

057 211281-3 Bạc đạn 6203LLU 1

058 961057-5 Vòng giữ (ext) S-17 1

059 226649-0 Nhông xoắn 32 1

060 253865-1 Long đền đệm phẳng 8 1

061 424022-0 Vòng đệm kín 1

062 158242-1 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

063 213231-4 Vòng chặn dầu 15 1

064 331596-3 Chụp giữ mũi 12 1

065 211137-0 Bạc đạn 6201LLU 1

066 253084-9 Long đền đệm phẳng 12 1

067 241863-7 Cánh quạt 70 1

068 513723-6 Cụm lõi ứng điện 220V 1

068 INC. 67,69,70

069 681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 1

070 210005-4 Bạc đạn 608DDW 1

071 419881-5 Tấm chắn gió 1

072 266095-5 Vít tự cắt ren đầu siết 5X55 2

073 625778-0 Phần trường 220V 1 *

073-1 625778-0 Phần trường 220V O 1

074 419882-3 Vỏ động cơ 1

075 941151-9 Long đền đệm phẳng 6 4 *

076 922381-1 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X60 W 4 *

076-1 922384-5 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X60 W
G

S 4

077 638501-4 Ổ than khoan 1

C10 643816-6 Ổ chổi than 2

C20 266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 4

078 194160-9 Bộ than 1 *

078-1 195004-6 Bộ than < 1 *

078-2 194160-9 Bộ than O 1

079 638507-2 Khối chì 1

080 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

081 419883-1 Nắp sau 1

082 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

083 863763-7 Bảng tên HR3530 1 *

083-1 8580L3-0 HR3530 NAME PLATE O 1

084 941152-7 Long đền đệm phẳng 6 2 *

085 265905-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X20 2 *

085-1 251591-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X20 S 2

086 418549-0 Thanh gạt công tắc 1

087 651922-3 Công tắc TG71B 1 *

087-1 650677-7 Công tắc C3PA-1112 < 1 *

087-2 650677-7 Công tắc C3PA-1112 X 1

088 645105-5 Bộ giảm tiếng ồn 1

089 158243-9 Bộ cán tay cầm 1

090 266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 2



091 687169-3 Kẹp dây 1

092 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

093 691025-1 Dây nguồn 0.75-2-5.0 1

094 682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 1

095 419677-4 Nắp tay cầm 1

096 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

097 345361-4 Bệ vòng tay cầm 60 1

098 266406-4 Bu-lông vuông M8X95 1 *

098-1 266406-4 Bu-lông vuông M8X95 < 1

099 931302-2 Đai ốc lục giác M6 1

100 419885-7 Đế tay cầm 61 1

101 265701-9 Ốc vít có tai vặn M6X14 1

102 158131-0 Tay nắm hoàn chỉnh 36 1

A01 158280-3 Vỏ nhựa hoàn chỉnh 1 *

C10 162202-7 Then gài 2 *

C20 416549-4 Trục tay cầm 1 *

C30 416556-7 Nắp giữ ống nước 2 *

C40 819140-1 Nhãn  logo makita 1 *

C50 810960-6 Nhãn lưu ý 1 *

A01-1 824796-7 Hộp nhựa < 1

C10 162202-7 Then gài 2

C20 416549-4 Trục tay cầm 1

C30 416556-7 Nắp giữ ống nước 2

C40 819140-1 Nhãn  logo makita 1

A02 321248-4 Thanh cữ độ sâu 1

A03 805857-2 Không tên.nhãn HR3530 1

A04 194160-9 Bộ than 2 *

A04-1 195004-6 Bộ than < 2 *

F86-1 199143-4 Bộ phụ kiện bộ hút bụi < 1

F87-1 199143-4 Bộ phụ kiện bộ hút bụi < 1

F89-1 199144-2 Bộ phụ kiện bộ hút bụi < 1

C10 417765-1 Đầu nối hút bụi 22 1

C20 417766-9 Đầu nối hút bụi 38 1

C30 415021-3 Khớp nối ống 1

F90-1 199144-2 Bộ phụ kiện bộ hút bụi < 1

C10 417765-1 Đầu nối hút bụi 22 1

C20 417766-9 Đầu nối hút bụi 38 1

C30 415021-3 Khớp nối ống 1

G12 1914X3-8 DUST EXTRACTION PAD SET 1


